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1 13139006 Nguyễn Bảo Ân DH13HH 120 2.34 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

2 13125129 Lê Thị Hảo DH13TPA 124 2.19 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

3 13125166 Trương Đăng Hòa DH13TPA 148 2.57 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

4 13125362 Tiên Ngọc Quỳnh Như DH13TPA 139 2.83 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

5 13125817 Phạm Công Danh DH13TPA 137 2.44 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

6 13125903 Nguyễn Tấn Triều DH13TPA 140 2.49 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

7 13125945 Nguyễn Tấn Danh DH13TPA 148 2.55 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

8 13125836 Lê Hoàng Hiệp DH13TPB 139 2.56 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

9 13125938 Nguyễn Tất Thiện DH13TPB 138 2.76 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

10 14125340 Nguyễn Thị Lệ Quyên DH14BQ 120 2.29 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

11 14125547 Trần Thị Ngọc Lan DH14BQGL 114 1.89 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

12 14125548 Phan Thanh Lợi DH14BQGL 135 2.13 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

13 14125619 Chu Phi Hùng DH14BQGL 135 2.22 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

14 14125620 Đoàn Thị Hoài Hương DH14BQGL 119 2.13 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

15 14125624 Trương Thị Lanh DH14BQGL 133 2.47 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

16 14125638 Phạm Thị Yến Nhi DH14BQGL 135 2.13 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

17 14125642 Đoàn Thanh Phong DH14BQGL 134 2.50 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

18 14125652 Nguyễn Thị Như Thoại DH14BQGL 115 2.02 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

19 14125656 Trần Thị Thanh Tình DH14BQGL 135 2.35 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

20 14125762 Nguyễn Xuân Nhựt DH14BQGL 128 2.08 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

21 14125673 Phan Hải Đăng DH14BQNT 128 2.38 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

22 14125676 Võ Thị Mỹ Hạnh DH14BQNT 125 2.78 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

23 14125012 Lê Thị Ánh DH14DD 135 2.85 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

24 14139079 Cao Kim Khánh DH14HS 111 1.92 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

25 14139001 Bùi Thị Xuân An DH14HT 134 2.67 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

26 14139115 Dương Thụy Thùy My DH14HT 126 2.56 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

27 14139250 Lê Thành Long DH14HT 106 2.30 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

28 13125899 Nguyễn Thanh Tòng DH14TP 137 2.62 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

29 14132263 Châu Ngọc Nguyên Vũ DH14TP 138 2.49 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

30 14155068 Phạm Hoàng Huân DH14TP 130 2.25 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

31 15125041 Nguyễn Hoàng Duy DH15BQ 126 2.18 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

32 15125057 Lê Thị Thúy Hằng DH15BQ 133 2.43 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

33 15125098 Võ Hoàng Duy Liêm DH15BQ 129 2.50 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

34 15125401 H'' Bi La Niê DH15BQ 130 1.92 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

35 15125900 Lê Quang Vinh DH15BQ 135 2.42 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

36 15125302 Văn Thị Mỹ Linh DH15BQGL 132 2.42 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022
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37 15125309 Nguyễn Thị Thu Thắm DH15BQGL 134 2.34 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

38 15125310 Trần Thị Thu Thảo DH15BQGL 134 2.43 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

39 15125318 Nguyễn Thị Yến DH15BQGL 134 2.32 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

40 15125422 Đỗ Trọng Nghĩa DH15BQGL 134 2.82 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

41 15125424 Rơ Mah Phoen DH15BQGL 134 2.33 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

42 15125433 Trương Thị Minh Trình DH15BQGL 134 2.33 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

43 15125321 Đặng Duy Thưởng DH15BQNT 131 2.38 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

44 15125074 Võ Thị Hồng DH15DD 125 2.77 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

45 15125191 Nguyễn Ngọc Sơn DH15DD 133 2.24 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

46 15139106 Trần Sang DH15HD 119 2.04 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

47 15139094 Nguyễn Văn Phi DH15HS 131 2.16 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

48 15139149 Đặng Hoàng Vương DH15HS 134 2.51 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

49 15114211 Lê Thị Thanh Xuân DH15TP 139 2.95 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

50 15125357 Dương Thị Quỳnh Mai DH15TP 144 2.62 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

51 15125359 Bùi Phương Nam DH15TP 142 2.37 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

52 15125385 Hoàng Cao Khánh Uyên DH15TP 118 2.78 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

53 15162053 Huỳnh Lê Nhật Vi DH15TP 125 2.28 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

54 16125493 Phạm Thị Lệ Thủy DH16BQ 133 2.42 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

55 16125499 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH16BQ 121 2.26 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

56 16125592 H Phúc Long Dưng DH16BQ 119 2.53 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

57 16139235 Trần Thị Cẩm Tú DH16HD 130 3.12 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

58 16125043 Phạm Bảo Ngọc DH16TP 144 3.17 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

59 16125045 Võ Nguyễn Thảo Nguyên DH16TP 140 2.85 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

60 16125062 Huỳnh Hữu Trí DH16TP 140 3.31 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

61 16125100 Nguyễn Kim Bảo DH16TP 138 3.09 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

62 16125529 Vũ Thị Huyền Trang DH16TP 144 2.99 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

63 16125433 Nguyễn Thanh Tâm DH16VT 131 2.95 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

64 16125446 Hoàng Uyên Thao DH16VT 132 2.53 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

65 16125447 Lê Thị Mai Thảo DH16VT 113 2.03 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

66 16125448 Lê Thị Phương Thảo DH16VT 134 2.41 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

67 17125098 Nguyễn Hữu Hoàng DH17BQ 133 2.36 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

68 17125199 Lê Thị Quỳnh Như DH17BQ 132 3.12 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

69 17125211 Đặng Thị Hồng Phấn DH17BQ 127 3.32 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

70 17125493 Huỳnh Thị Cẩm Nhung DH17BQ 126 3.08 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

71 17125020 Võ Thị Bình DH17VT 133 3.01 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

72 17125070 Nguyễn Quỳnh Hân DH17VT 116 2.53 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

73 17125322 Phan Thị Thanh Trang DH17VT 134 2.69 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

74 17125355 Nguyễn Thị Tường Vi DH17VT 128 2.67 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

75 17125359 Nguyễn Hoàng Vũ DH17VT 130 3.37 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

76 18125349 Võ Hoài Thư DH18BQ 93 2.65 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

77 18125263 Vương Thị Thu Oanh DH18DD 76 1.72 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

78 18139135 Trần Thị Thiên Nhi DH18HS 45 1.84 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

79 18139040 Nguyễn Ngọc Giàu DH18HT 60 1.42 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

80 19125024 Phan Lê Anh Bảo DH19BQ 30 1.23 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

81 19125341 Trương Thị Thanh Thảo DH19BQ 42 1.64 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022



82 19125458 Phan Hoàng Thảo Vy DH19DD 25 0.80 1 Điểm TB tích lũy thấp

83 19125458 Phan Hoàng Thảo Vy DH19DD 25 0.80 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

84 19139032 Huỳnh Gia Hân DH19HH 41 1.50 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

85 19139194 Phạm Duy Tú DH19HH 32 1.53 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

86 19125088 Lê Võ Thanh Hằng DH19VT 47 1.58 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

87 19125434 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH19VT 50 1.40 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

88 20125322 Trương Nguyễn Huệ Anh DH20BQ 2 0.06 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

89 20125322 Trương Nguyễn Huệ Anh DH20BQ 2 0.06 1 Điểm TB tích lũy thấp

90 20125374 Trương Đặng Thế Duy DH20BQ 1 0.12 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

91 20125807 Phan Đinh Vị DH20BQ 11 1.32 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

92 20125819 Phan Thị Tường Vy DH20BQ 0 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

93 20125679 Lý Ngọc Thanh DH20CT 4 2.10 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

94 20125102 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH20DD 23 2.03 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

95 20125328 Trần Dương Gia Bảo DH20DD 0 0.00 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

96 20125328 Trần Dương Gia Bảo DH20DD 0 0.00 1 Điểm TB tích lũy thấp

97 20125345 Nguyễn Minh Cường DH20DD 13 0.79 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

99 20125345 Nguyễn Minh Cường DH20DD 13 0.79 1 Điểm TB tích lũy thấp

100 20139339 Đặng Diệu Thúy DH20HH 18 1.58 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

101 20125812 Lê Huỳnh Tường Vy DH20HT 10 1.85 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

102 20139095 Trần Tiến Phát DH20HT 22 1.55 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

103 20139309 Đào Đức Thúy Quỳnh DH20HT 20 1.91 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

104 20125179 Võ Thị Bạch Yến DH20VT 0 0.00 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

105 20125466 Trần Ninh Kiều DH20VT 3 0.19 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

106 20125466 Trần Ninh Kiều DH20VT 3 0.19 1 Điểm TB tích lũy thấp

107 20125473 Huỳnh Thị Kim Liên DH20VT 0 0.00 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

108 20125521 Nguyễn Cao Minh DH20VT 0 0.00 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

109 20125530 Nguyễn Trần Diễm My DH20VT 22 2.74 1 Không ĐKMH HK2 năm 2021-2022

110 19139158 Mai Thị Kim Thu DH19HH 35 0.80 2 Điểm TB tích lũy thấp

TT Mã SV Họ Tên Lớp
Tổng 

Tín chỉ

Điểm 

TBTL

1 19139014 Vũ Minh Cường DH19HH
21 0.58

2 13125323 Trần Đình Nguyện DH13BQ
139 2.86

3 13125744 Trần Minh Phượng DH13BQGL
128 2.36

4 13125922 Hồ Quốc Khánh DH13BQGL
138 2.68

5 13125924 Nguyễn Thị Thùy Linh DH13BQGL
128 2.39

6 13125101 Nguyễn Vũ Đức DH13DD
126 2.66
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7 13125110 Nguyễn Thị Huỳnh Giao DH13DD
122 2.49

8 13125216 Nguyễn Ngọc Khôi DH13DD
117 2.62

9 13125629 Dương Thị Hồng Tươi DH13DD
122 2.47

10 13139024 Đỗ Đăng Dương DH13HH
114 1.90

11 13139030 Trần Bảo Đăng DH13HH
129 2.68

12 13139058 Võ Thiên Hưng DH13HH
132 2.10

13 13139114 Trần Lê Minh Nhật DH13HH
128 2.31

14 13139130 Tạ Thị Phúc DH13HH
140 2.75

15 13139168 Đỗ Trần Hữu Thông DH13HH
130 3.15

16 13139200 Nguyễn Hoàng Trung DH13HH
127 2.14

17 13139214 Cao Thanh Tùng DH13HH
128 2.64
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